BÁO CÁO

Tóm tắt thành tích của Doanh nghiệp 

đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2013

1. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Thuận.
- Vốn kinh doanh năm 2012: 78.644 triệu đồng và 6 tháng 2013: 78.644 triệu đồng;

- Doanh thu năm 2012: 1.082.000 triệu đồng và 6 tháng 2013:  643.720 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 116.600 triệu đồng và 6 tháng 2013: 132.000     triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 297.100 triệu đồng và 6 tháng 2013: 198.500 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 8,5 triệu đồng và 6 tháng 2013: 8,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 11 người và 6 tháng 2013: 0 người 

- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 13.861 triệu đồng và 6 tháng 2013: 568 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 04 Bằng khen UBND tỉnh 2012 về đóng góp Quỹ Khuyến học; thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước; Thu ngân sách; đóng góp Quỹ bảo trợ xã hội; Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu 2012”.
2. Công ty TNHH Mười Tuyền.
- Vốn kinh doanh năm 2012: 5.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5.000 triệu đồng;

- Doanh thu năm 2012: 192.599 triệu đồng và 6 tháng 2013: 130.818 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 1.007 triệu đồng và 6 tháng 2013: 754 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 8.445 triệu đồng và 6 tháng 2013:  5.803 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 5,0 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 45 người và 6 tháng 2013: 65 người 

- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 56 triệu đồng và 6 tháng 2013: 24,5 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Bằng khen UBND tỉnh về góp phần phát triển KT-XH của địa phương năm 2012
3. Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết.
- Vốn kinh doanh năm 2012: 30.696 triệu đồng, 6 tháng 2013: 30.695 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 135.000 triệu đồng, 6 tháng 2013: 86.950 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 13.627 triệu đồng và 6 tháng 2013: 10.004 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 2.511 triệu đồng và 6 tháng 2013: 1.099 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 3,5 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3,4 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 900 người và 6 tháng 2013: 500 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 182,6 triệu đồng và 6 tháng 2013: 97 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Bằng khen UBND tỉnh năm 2012, danh hiệu “Đơn vị xuất khẩu uy tín” của Bộ Công thương 2012, 2013.
4. Công ty TNHH Bệnh viện An Phước::
- Vốn kinh doanh năm 2012: 70.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 70.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 90.833 triệu đồng và 6 tháng 2013: 47.782  triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 17.426 triệu đồng và 6 tháng 2013: 8.713 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 2.205 triệu đồng và 6 tháng 2013:    1.284 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 6,8 triệu đồng và 6 tháng 2013: 6,8 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 46 người và 6 tháng 2013: 13 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 684 triệu đồng và 6 tháng 2013: 310   triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Huân chương lao động Hạng ba, bằng khen của BHXH Việt Nam năm 2012.
5. Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Thuận
- Vốn kinh doanh năm 2012: 6.264 triệu đồng và 6 tháng 2013:  7.760 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 11.062  triệu đồng và 6 tháng 2013:  7.200 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 2.369 triệu đồng, 6 tháng 2013: 1.800 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 436,180 triệu đồng và 6 tháng 2013: 9,114 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 4,2 triệu đồng và 6 tháng 2013: 4,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 3 người và 6 tháng 2013: 6 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 42,2 triệu đồng và 6 tháng 2013: 15 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Bằng khen UBND tỉnh năm 2012.
6. Viễn thông Bình Thuận:.
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 61.187 triệu đồng và 6 tháng 2013: 65.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 412.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 200.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 15.557 triệu đồng và 6 tháng 2013: 4.000 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 20.289 triệu đồng và 6 tháng 2013: 12.000 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 6,0 triệu đồng và 6 tháng 2013: 6,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 7 người và 6 tháng 2013: 5 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 43 triệu đồng và 6 tháng 2013: 33 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn BCVT, Bằng khen UBND tỉnh năm 2012 về dẫn đầu Khối thi đua 11.
7. Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo:

- Vốn kinh doanh năm 2012: 81.000 triệu đồng, 6 tháng 2013: 81.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 476.295  triệu đồng, 6 tháng 2013: 254.705 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 18.966 triệu đồng và 6 tháng 2013: 7.456 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 23.520 triệu đồng và 6 tháng 2013: 13.109 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 5,1 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5,6 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 133 người và 6 tháng 2013: 109 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 57,79 triệu đồng và 6 tháng 2013: 61,64 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Cờ thi đua UBND tỉnh 2012, 02 Bằng khen UBND tỉnh, 01 Bằng khen Bộ Y tế.
8. Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 116.970 triệu đồng và 6 tháng 2013: 116.970 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 48.959 triệu đồng và 6 tháng 2013: 29.804 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 15.300 triệu đồng và 6 tháng 2013: 8.000 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 8.725 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5.184 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 4,0 triệu đồng và 6 tháng 2013: 4,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 92 người và 6 tháng 2013: 30 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 30 triệu đồng và 6 tháng 2013: 42,5 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 01 Bằng khen của Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam 2012, được bình chọn thương hiệu nổi tiếng.
9. DNTN Rau quả Bình Thuận.
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 50.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 50.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 447.077 triệu đồng và 6 tháng 2013: 187.587 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 186 triệu đồng và 6 tháng 2013: 120 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 3.448 triệu đồng và 6 tháng 2013: 2.708 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 3,8 triệu đồng và 6 tháng 2013: 4,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 150 người và 6 tháng 2013: 170 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 54,7 triệu đồng và 6 tháng 2013: 23,5 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Bằng khen của Bộ Công thương 2012, 2013; Doanh nghiệp tiêu biểu 2012.
10. Công ty CP May Bình Thuận Nhà Bè:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 19.530 triệu đồng và 6 tháng 2013: 19.530 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 160.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 91.020 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 10.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 4.364 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 3.440 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3.035 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 3,0 triệu đồng và 6 tháng 2013: 2,8 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 700 người và 6 tháng 2013: 400 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 247 triệu đồng và 6 tháng 2013: 80 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Cờ thi đua của UBND tỉnh 2012; Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012.
11. HTX Dịch vụ Du lịch Gành Mũi Né:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 15.387 triệu đồng và 6 tháng 2013: 15.387 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 8.385 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5.122 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 122 triệu đồng và 6 tháng 2013: 74 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 837 triệu đồng và 6 tháng 2013: 577 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 2,5 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 5 người và 6 tháng 2013: 3 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 21 triệu đồng và 6 tháng 2013: 13 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam năm 2012; Bằng khen UBND tỉnh năm 2012 dẫn đầu khối thi đua Liên minh HTX.
12. Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Nhơn:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 57.778 triệu đồng và 6 tháng 2013: 74.464 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 9.633 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5.119 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 1.338 triệu đồng và 6 tháng 2013: 759 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 277 triệu đồng và 6 tháng 2013: 138,4 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 8,0 triệu đồng và 6 tháng 2013: 8,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012:  15 người và 6 tháng 2013: 17 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 24 triệu đồng và 6 tháng 2013: 27,6 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Cờ thi đua UBND tỉnh 2012; Bằng khen UBND tỉnh về thành tích phát triển Kinh tế tập thể 2012.
13. HTX Nông nghiệp Long Điền I:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 3.031 triệu đồng và 6 tháng 2013: 2.501 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 7.200 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3.657 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 819,8 triệu đồng và 6 tháng 2013: 562,7 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 4,4 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3,9 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 3,5 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3,8 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 10 người và 6 tháng 2013: 12 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 18,4 triệu đồng và 6 tháng 2013: 16,4 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Bằng khen UBND tỉnh 2012 về thành tích đóng góp sự nghiệp phát triển HTX.
14. Công ty TNHH Sơn Tuyền:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 10.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 10.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 123.508 triệu đồng và 6 tháng 2013: 48.380 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 218,21 triệu đồng và 6 tháng 2013: 150 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 8.445 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5.803 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012:  2,5 triệu đồng và 6 tháng 2013: 2,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 25 người và 6 tháng 2013: 15 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 125 triệu đồng và 6 tháng 2013: 142 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012”.
15. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Thuận:
 - Vốn kinh doanh năm 2012: 13.880 triệu đồng và 6 tháng 2013: 13.880 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 98.993 triệu đồng và 6 tháng 2013: 40.846 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 2.011 triệu đồng và 6 tháng 2013: 250 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 880 triệu đồng và 6 tháng 2013: 463 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 3,9 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3,8 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 252 người và 6 tháng 2013: 59 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 28 triệu đồng và 6 tháng 2013: 28,5 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

16. Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Thuận:

 - Vốn kinh doanh năm 2012: 5.265.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5.524.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 6.332.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 7.271.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 186.000 triệu đồng và 6 tháng 2013: 111.000 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 8.510 triệu đồng và 6 tháng 2013: 3.801 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 11,9 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5,8 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 23 người và 6 tháng 2013: 2 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 1.807,9 triệu đồng và 6 tháng 2013: 289,9 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2012”; 03 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012; 01 Bằng khen Chủ tịch tỉnh năm 2013.
17. Công ty CP Muối Vĩnh Hảo:

- Vốn kinh doanh năm 2012: 60.039 triệu đồng và 6 tháng 2013: 67.748 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 64.425 triệu đồng và 6 tháng 2013: 37.313 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 23.245 triệu đồng và 6 tháng 2013: 15.000 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 2.136 triệu đồng và 6 tháng 2013: 1.825 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 4,7 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 0 người và 6 tháng 2013: 0 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 63 triệu đồng và 6 tháng 2013: 37 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 02 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012.
18. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2012: 18.750 triệu đồng và 6 tháng 2013: 18.750 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 21.436 triệu đồng và 6 tháng 2013: 11.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 1.336 triệu đồng và 6 tháng 2013: 700 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 1.970 triệu đồng và 6 tháng 2013: 1.279 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế và BHXH còn nợ Thuế và BHXH). 
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 4,1 triệu đồng và 6 tháng 2013: 4,1 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 210 người và 6 tháng 2013: 205 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 119,3 triệu đồng và 6 tháng 2013: 51,721 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Chứng nhận "Sản phẩm tin cậy" của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam; 01 Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.
19. Công ty TNHH Xây lắp Hồng Đức I:

- Vốn kinh doanh năm 2012: 20.324 triệu đồng và 6 tháng 2013: 20.324 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2012: 11.157 triệu đồng và 6 tháng 2013: 10.983 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012: 30 triệu đồng và 6 tháng 2013: 0 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2012: 775 triệu đồng và 6 tháng 2013: 195 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2012: 4,8 triệu đồng và 6 tháng 2013: 5,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2012: 24 người và 6 tháng 2013: 11 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2012: 16 triệu đồng và 6 tháng 2013: 07 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 01 Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu năm 2012”.
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